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ĐỀ CƯƠNG HKII  
  Cho văn bản sau: 

BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ

Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy lúc thì như bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách hay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.
Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh ấy, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn – chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc,  đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ , và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.
Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vòa trong nhà , in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.

Ôi, khung cửa sổ nhỏ ! Hà yêu nó quá! Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích “ Ngày xửa, ngày xưa…”

                                                                                                 Theo Nguyễn Quỳnh

Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 

Câu 1: Bầu trời bên ngoài cửa sổ của bé Hà được so sánh với những gì ?

a, Một bức tranh giàu màu sắc.           b, Một trang sách hay.          c, Cả 2 ý trên

Câu 2: Qua khung cửa sổ nhà mình, Hà cảm nhận được những hình ảnh âm thanh nào ?

A. Bầu trời đầy ánh sáng, đầy màu sắc, đàn vàng anh sắc lông óng ánh như dát vàng, tiếng hót như những chuỗi vàng lọc nắng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong.

B. Bầu trời u ám, tiếng những giọt mưa thánh thót, nhưng cành cây vật vã trong gió.

C. Nắng như đổ lửa, trâu năm lim dim dưới bụi tre già, ve kêu inh ỏi.

Câu 3. Hà thích làm điều gì bên cửa sổ ?

A. Ngắm nhìn bầu trời không chán.

B. Ngửi hương thơm của trái cây.

C. Nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích

Câu 4. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ trẻ em?
A. thanh niên                           B. trẻ thơ                 C. tuổi xuân  

Câu 5. Cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu văn sau là:
“…..nhà xa…..Nam luôn đến lớp đúng giờ.”

A. Tuy…nhưng                  B. Nhờ…..mà                         C. Do …..nên  

Câu 6: Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

“Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.”

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với cụm chủ vị.

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

Câu 7: Em hãy nêu nội dung của bài đọc? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu:“Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng...”?
 A. So sánh                 B. Nhân hoá         C. So sánh và nhân hoá
                 D. Lặp từ

Câu 9. Từ “chúng” trong câu “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bất, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc.” chỉ những ai?

A. Trẻ em trong làng   B. Tác giả           C. Trẻ em trong làng và tác giả      D. Con đê

Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ “tuy…nhưng…”. Xác định các vế trong câu ghép 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  HƯƠNG LÀNG

Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm.

Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất.

Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng ba, tháng tư hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tấng lá xanh rậm rạp. Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.

Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.

Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà…..hai tay mình cũng như biến thành lá, đượm mùi thơm mãi không thôi.

Nước hoa ư? Nước hoa chỉ là một thứ hăng hắc giả tạo, làm sao bằng được mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió…

Hương làng ơi, cứ thơm mãi nhé !

                                                                                       ( Theo Băng Sơn)
Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng  với mỗi câu sau:                                                                               

Câu 1. Tác giả cho rằng mùi thơm của làng mình là do đâu?

A. Do mùi thơm của các nguyên liệu tạo mùi khác nhau.     


B. Do mùi thơm của cây lá trong làng.      


C. Do mùi thơm của nước hoa.



D. Do mùi thơm của hương trầm.
Câu 2. Những hương thơm nào giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới?

A. Hương lúa, hương cốm, hương rơm rạ.
C. Hoa sen, hoa bưởi, hoa chanh.
B. Hoa thiên lí, hoa ngâu, hoa cau.

D. Những mùi thơm mộc mạc chân chất.
Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng những mùi thơm đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất?

A. Vì những mùi thơm đó không thơm như mùi nước hoa.

B. Vì những mùi thơm đó không phải mua bằng nhiều tiền.

C. Vì những mùi thơm đó là những làn hương quen thuộc của đất quê.


D. Vì những mùi thơm đó tác giả rất thích.

Câu 4. Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm như thế nào? Đúng ghi Đ sai ghi S    
A. Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.

B. Thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ.

C. Hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê.
D. Mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió…
Câu 5: Câu chuyện trên, tác giả muốn nói về điều gì? ………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương của mình?   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình?
A. yên tĩnh                           B. bình yên                 C. bình dị  

D. hòa hợp
Câu 8. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

“Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi.”

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với cụm chủ vị.

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

D. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 9: Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau 

tấng lá xanh rậm rạp. 

Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân - kết quả. Xác định các vế trong câu ghép đó.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
